
Nam Nữ Kinh Khác
Chuyên 

môn Luật

Chưa qua đào 

tạo chuyên môn 

Luật

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng số trên địa bàn 

huyện
105 799 635 164 799 0 3 796 799

1. Thị trấn Tuy Phước 6 48 34 14 48 0 0 48 48

2. Thị trấn Diêu Trì 4 25 18 7 25 0 0 25 25

3. Xã Phước Thành 4 30 23 7 30 0 0 30 30

4. Xã Phước An 10 94 74 20 94 0 0 94 94

5. Xã Phước Lộc 11 94 75 19 94 0 0 94 94

6. Xã Phước Thuận 8 56 46 10 56 0 0 56 56

7. Xã Phước Sơn 10 101 85 16 101 0 0 101 101

8. Xã Phước Hiệp 8 54 45 9 54 0 2 52 54

9. Xã Phước Nghĩa 3 32 28 4 32 0 1 31 32

10. Xã Phước Hưng 7 49 32 17 49 0 0 49 49

11. Xã Phước Quang 11 76 58 18 76 0 0 76 76

12. Xã Phước Hòa 10 72 59 13 72 0 0 72 72

13. Xã Phước Thắng 13 68 58 10 68 0 0 68 68

Chia theo giới tính Chia theo dân tộc
Chia theo trình độ chuyên 

môn Số hòa giải viên được 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Biểu số: 11b/BTP/HGCS TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA

 TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng năm 2024)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện Tuy Phước.

Đơn vị nhận báo cáo:

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

Số tổ hòa 

giải

(Tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số
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